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	TRƯỜNG THCS: 
HỌ VÀ TÊN: ………………………………..

LỚP:………………………………………….
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q.2

KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2018-2019
MÔN: ĐỊA LÍ 8
Thời gian làm bài: 45  phút

(Không kể thời gian phát đề)
	Chữ kí GT1
	Chữ kí GT2
	SỐ THỨ TỰ

	Số phòng


	Số báo danh
	
	
	
	SỐ MẬT MÃ


(--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	ĐIỂM
	Lời phê của giám khảo
	Chữ kí GK1
	Chữ kí GK2
	SỐ THỨ TỰ

	
	
	
	
	SỐ MẬT MÃ


I. Phần tự luận: (5,0 điểm)
1. Nêu những thành tựu nổi bật trong sản xuất nông nghiệp của các nước ở Châu Á. (1,5đ)                                                
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. Cho biết đặc điểm địa hình ở khu vực Nam Á. (1,5đ)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Nêu đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị khu vực Tây Nam Á. (2,0đ) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. Phần kỹ năng: (5,0 đ)

1. Dựa vào tập bản đồ địa lí 8, em hãy cho biết: (2,0đ)
- Châu Á tiếp giáp với các biển và đại dương nào.
- Tìm và đọc tên các dãy núi chính, đồng bằng và các sông lớn.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Dựa vào bảng số liệu sau cho biết:

	                          Năm

Châu
	2000
	2002

	Châu Á
	3683
	3766

	Châu Âu
	729
	728

	Châu Đại Dương
	30,4
	32

	Châu Mĩ
	829
	850

	Châu Phi
	784
	839

	Toàn thế giới
	6055,4
	6215


a. Tính tỉ lệ % dân số của châu Á so với thế giới năm 2000 và năm 2002 ( 1đ)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

b. Em hãy nhận xét số dân châu Á so với các châu lục khác và so với thế giới. (0,5 đ)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Dựa vào bảng số liệu sau:
                             Bảng dân số, diện tích các khu vực Châu Á năm 2001
	Khu vực
	Diện tích (nghìn km2)
	Dân số (triệu người)

	Đông Á

Nam Á

Đông Nam Á

Trung Á

Tây Nam Á
	11762

4489

4495

4002

7016
	1503

1356

519

56

286


a. Kể tên hai khu vực đông dân nhất châu Á? (0,25 đ)____________________________
b. Trong 2 khu vực đó, khu vực nào có mật độ dân số cao hơn. (1, 25 đ)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lưu ý: Học sinh được sử dụng tập bản đồ địa lí 8
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

	
	Năm học 2018-2019

	
	MÔN: Địa Lí 8


I. Phần tự luận: 5 đ
Câu 1. Nêu những thành tựu nổi bật trong sản xuất nông nghiệp của các nước ở Châu Á ? 1,5 đ                                               

- Sản lượng lúa gạo cao, (0,25 đ)   đạt 93% toàn TG(0,25 đ)  .

- Trung Quốc và Ấn Độ thường xuyên thiếu lương thực, (0,25 đ)   nay đã đủ dùng và còn dư để xuất khẩu. (0,25 đ)  
- Thái Lan và Việt Nam là 2 nước xuất khẩu gạo đứng nhất, nhì thế giới. (0,5 đ)  
Câu 2. Nêu đặc điểm địa hình của khu vực Nam Á? 1,5 đ

Có 3 miền địa hình chính:
+ Phía Bắc: dãy Himalaya cao và đồ sộ nhất. (0,5 đ)  
+ Ở giữa: đồng bằng Ấn- Hằng rộng và bằng phẳng. (0,5 đ)  
+ Phía Nam: sơn nguyên Đê-can với hai núi Gát Tây và Gát Đông . (0,5 đ)  
Câu 3: Nêu đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị khu vực Tây Nam Á? 2 đ

- Dân số khoảng 286 triệu người (năm 2001), (0,25 đ)  phần lớn là người Ả Rập(0,25 đ)   theo đạo Hồi. (0,25 đ)

- Tập trung đông ở đồng bằng Lưỡng Hà, (0,25 đ) ven biển và thung lũng có mưa. (0,25 đ)
- Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ để xuất khẩu phát triển mạnh. (0,5 đ)
- Tình hình chính trị hết sức phức tạp. (0,25 đ)
 II.Phần kỹ năng: 5 đ
Câu 1: Dựa vào tập bản đồ địa lí 8, em hãy cho biết:(2 đ)
- Châu Á tiếp giáp với các biển và đại dương nào?

- Tìm và đọc tên các dãy núi chính, đồng bằng và các sông lớn?

Châu Á tiếp giáp: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và biển Địa Trung Hải. (0,5 đ)
Các dãy núi chính: dãy Hi-ma-lay-a, Côn Luân, Thiên Sơn, U-Ran….(0,5 đ)
Các đồng bằng: đồng bằng Tây Xibia, Hoa Bắc, Hoa Trung, Ấn Hằng,…. (0,5 đ)
Các sông lớn: sông Mê Công, Trường Giang, Hoàng Hà, Ấn, Hằng,…. (0,5 đ)
Câu 2

 a. Tính tỉ lệ % dân số của châu Á so với thế giới năm 2000 và năm 2002

Năm 2000: (3683 x100) : 6055,6 =  60,8 % ( 0,5 đ)
Năm 2002: (3766 x 100): 6215 =  60,6 % ( 0,5 đ)
b. Em hãy nhận xét số dân châu Á so với các châu lục khác và so với thế giới. 

Châu Á có số dân đông nhất so với các châu lục khác và chiếm hơn ½  dân số thế giới( 0,5 đ)
Câu 3 
a. Kể tên hai khu vực đông dân nhất châu Á? Đông Á và Nam Á. ( 0,25 đ)
b .Tính mật độ dân số các khu vực của châu Á. 

Mật độ dân số của Đông Á:                       1503 x 1000000   = 128 ( người/km2) ( 0,5 đ)
11762 x 1000

Mật độ dân số của Nam Á:                        1356 x 1000000   =  302 ( người/km2) ( 0,5 đ)
4489 x 1000

· Nam Á có mật độ dân số cao hơn Đông Á ( 0,25 đ)
ĐỀ CHÍNH THỨC








